
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 

Số:          /BVYHCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày     tháng    năm 2024 

 
BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành  

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 
 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lào Cai 

Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai 

Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 01/LCA-GPHĐ, do Sở Y tế tỉnh Lào 

Cai cấp ngày 20 tháng 5 năm 2020. 

Địa chỉ: Đường K3, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: Nguyễn Thị Song Hương. 

Điện thoại liên hệ: 0944.475.018.                 Email: songhuongbvyhctlc@gmail.com. 

Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công 

bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành: Bác sỹ CKI Y học cổ truyền, Bác sỹ 

chuyên ngành Y học cổ truyền (Môn học/học phần: Y học cổ truyền); Quản lý y tế 

(Môn học/học phần: quản lý y tế). 

2. Trình độ đào tạo thực hành: Đại học, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II. 

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 370 người. 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: Hướng dẫn Bác sĩ Y học 

cổ truyền 22 người, Chuyên khoa I Y học cổ truyền 15 người, Chuyên khoa II Quản 

lý y tế 02 người (Có danh sách người hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

5. Danh sách các khoa, phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại 

mỗi khoa phòng (Có danh sách kèm theo). 

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành (Có danh sách 

kèm theo). 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Sở Y tế xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Trung 
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SỞ Y TẾ LÀO CAI 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 
                                                

Số:         /BC-BVYHCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                           

Lào Cai, ngày      tháng 4 năm 2024 
 

BÁO CÁO 
Năng lực của cơ sở thực hành sinh viên 

 
 

Kính gửi: Trường Đại học Y Hà Nội 

 

Căn cứ cơ sở vật chất, nhân lực, hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Y học cổ 
truyền báo cáo năng lực cơ sở thực hành cho học viên, sinh viên chuyên ngành Y 

học cổ truyền, Y tế công cộng trường Đại Học Y Hà Nội cụ thể như sau: 

I. Cơ sở pháp lý hoạt động Bệnh viện 

- Quyết định số 134/2002/QĐ.UB ngày 09/4/2002 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc thành lập Bệnh viện YHCT tỉnh Lào Cai; 

- Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bệnh viện YHCT tỉnh Lào Cai. 

II. Đặc điểm, tình hình chung Bệnh viện 

A. Cơ sở vật chất:  

1. Tổng diện tích mặt bằng: Gần 03 ha. 

2. Tổng diện tích xây dựng: 11.532 m2 ; diện tích: 6,75 m2/giường bệnh. 

3. Kết cấu xây dựng nhà: Nhà hợp khối cấp III; các công trình phụ trợ khác 
cấp IV. 

4. Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giường bệnh (đối với bệnh viện): 
96,1 m2. 

5. Diện tích các khoa, phòng, buồng kỹ thuật chuyên môn, xét nghiệm, buồng 
bệnh:  5.411,16 m2.   

6. Bố trí các khoa/phòng: 

6.1. Nhà hợp khối số 1: Tổng diện tích sàn: 7.821,65 m2; Diện tích các gian 

phòng: 4.132,08 m2. 

a. Tầng 1: Diện tích 894,96 m2. Gồm: 

- Khoa Khám bệnh; 

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng. 

- Phòng trực chung, phòng cấp cứu Bệnh viện. 

- Kho cấp phát thuốc tân dược; Kho cấp phát thuốc đông dược. 
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b. Tầng 2: Diện tích 1.062,72 m2. Gồm: 

- Khoa Phục hồi chức năng. 

- Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh. 

- Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan. 

- Phòng Điều dưỡng. 

c. Tầng 3: Diện tích 1.154,16 m2. Gồm: 

- Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh. 

- Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan. 

- Hội trường lớn Bệnh viện. 

d. Tầng 4: Diện tích: 345,6 m2.  

- Khoa Nội - Nhi. 

e. Tầng 5: Diện tích: 250,56 m2. Gồm: 

- Phòng làm việc Ban giám đốc. 

- Phòng KH - CNTT - ĐT - CĐT. 

- Phòng Tài chính - Kế toán. 

- Phòng Tổ chức Hành chính - QT-VTTBYT. 

6.2. Nhà hợp khối số 2: Tổng diện tích sàn: 2.264,1 m2; Diện tích các gian 
phòng: 1.279,08 m2. 

a. Khoa Dược. Diện tích: 691,2 m2. 

b. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: 490,2 m2. 

6.3. Nhà bảo quản thiết bị: 37,32 m2. 

6.4. Nhà đặt khí oxy: 67,50 m2. 

6.5. Nhà đặt máy phát điện: 14,85 m2 

6.6. Nhà bảo vệ: 10,89m2. 

7. Bố trí các khoa/chuyên khoa, phòng (liệt kê cụ thể): 

8. Các điều kiện vệ sinh môi trường: 

a) Xử lý nước thải: 

Toàn bộ các tầng của các khối nhà làm việc đều có chung hệ thống cống thoát 
nước ngầm chảy xuống tập trung về khu vực xử lý nước thải sinh hoạt với công 

suất máy 200 m3/ngày đêm tại khu đất của Bệnh viện giáp phía đông Bệnh viện 
Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai. (Hiện Bệnh viện YHCT và Bệnh viện Nội tiết đã 

được Ban Quản lý Dự án tỉnh bàn giao sử dụng). 

b) Xử lý rác y tế, rác sinh hoạt: 
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- Rác thải nguy hại: Được xử lý tại lò đốt công nghệ của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Lào Cai theo Biên bản thỏa thuận số 07/2020/BVĐK-YHCT ngày 31/12/2019 
giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện YHCT tỉnh Lào Cai:  

- Rác thải sinh hoạt: Toàn bộ rác thải sinh hoạt của bệnh viện dược xử lý theo 
hình thức hợp đồng thuê Công ty CP môi trường đô thị Lào Cai thu gom, xử lý 

theo Hợp đồng số 106/HĐ-DVMT ngày 25/12/2019 giữa Bệnh viện YHCT tỉnh và 
Công ty MT đô thị Lào Cai. 

9. An toàn bức xạ: 

Phòng chụp Xquang được xây dựng kiên cố, đạt tiêu chuẩn được Sở khoa học 
và Công nghệ kiểm định, cấp phép.  

10. Hệ thống phụ trợ: 

a) Phòng cháy chữa cháy: 

- Bệnh viện được trang bị, lắp đặt toàn bộ hệ thống báo cháy, chữa cháy hiện 
đại, mới; hệ thống chuông báo cháy tự động đặt tại từng tầng, bảng điều khiển 

trung tâm nằm ở dãy nhà tầng 1, đảm bảo đủ các điều kiện về công tác phòng cháy 
chữa cháy cho 05 tầng nhà và dãy nhà 02 tầng khoa dược, dãy nhà 1 tầng của khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Thiết bị chữa cháy gồm: mỗi tầng có 02 hộp gồm dây, vòi, bình bọt, bình 

khí chữa cháy kèm theo; ngoài các hành lang mỗi tầng, các vị trí gần cầu thang 
đều có bình khí, bình bọt chữa cháy đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại 

đơn vị. 

- Hệ thống phòng cháy: Gồm 01 bể chứa nước dung tích 200 m3; khu điều 

khiển gồm 03 máy bơm: 02 máy bơm điện và 01 máy bơm chạy dầu Diezen phòng 
khi mất điện; 

b) Khí y tế: Gồm nhà điều khiển trung tâm: Có 01 bình khí oxy hóa lỏng dung 

tích 2 m3; 01 máy nén, 01 máy hút chân không; hệ thống khí oxy được dẫn từ bình 
chính đến các khoa, phòng điều trị và cấp cứu. 

c) Máy phát điện: Gồm 01 máy phát điện chính công suất 350 KW để cấp 
điện cho khu vực ưu tiên gồm: Phòng mổ; phòng cấp cứu; hệ thống cầu thang máy; 

d) Thông tin liên lạc: Bệnh viện có hệ thống thông tin liên lạc nội bộ các khoa 
phòng gồm 01 tổng đài nội bộ và 17 máy điện thoại ở tất cả các khoa, phòng bệnh 

viện; ngoài ra, bệnh viện còn sử dụng hệ thống mạng Intonet, Wifi; trang Web 
bệnh viện… 

11. Cơ sở vật chất khác (nếu có):  

- Nhà Gara để xe ô tô nhân viên và người bệnh diện tích:  > 250 m2. 

- Nhà bảo vệ: Diện tích: 10,89 m2. 

- Nhà để khí oxy, khí nén: Diện tích:  67,50 m2. 

- Nhà bảo quản thiết bị: 37,32 m2. 
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- Hệ thống sử lý nước thải lỏng. 

- Hệ thống nhà máy bơm: Diện tích: 05 m2. 

- Nhà đựng rác thải tạm thời: 10 m2. 

12. Số giường bệnh 

- Tổng số giường bệnh kế hoạch: 140 giường; 

- Số giường thực kê: 184 giường. 

B. Trang thiết bị y tế   

 Bệnh viện YHCT được đầu tư trang bị đầy đủ đáp ứng yêu cầu khám chữa 
bệnh và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đúng tuyến và vượt tuyến theo danh 
mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

(Phụ lục 01: Danh mục trang thiết bị kèm theo) 

C. Tổ chức bộ máy hoạt động tại Bệnh viện  

1. Hình thức tổ chức:  Bệnh viện chuyên khoa Y học cổ truyền 

2. Cơ cấu tổ chức:  

2.1. Ban Giám đốc:  Gồm 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc. 

2.2. Các phòng chức năng: Gồm 04 phòng: 

- Phòng Kế hoạch - Công nghệ thông tin - Đào tạo - Chỉ đạo tuyến; 

- Phòng Tài chính - Kế toán; 

- Phòng Tổ chức Hành chính - Quản trị - VTTBYT; 

- Phòng Điều dưỡng. 

2.3. Các khoa lâm sàng: Gồm 05 khoa: 

- Khoa Khám bệnh đa khoa; 

- Khoa Nội - Nhi; 

- Khoa Ngoại - Phụ - Ngũ quan; 

- Khoa Châm cứu - Dưỡng sinh; 

- Khoa Phục hồi chức năng; 

2.4. Các khoa cận lâm sàng: Gồm 04 khoa: 

- Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; 

- Khoa Dược; 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; 

- Khoa Dinh dưỡng. 

D. Nhân lực Bệnh viện:   
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- Tổng số người làm việc tại Bệnh viện tính đến tháng 3/2024 hiện có là 94 

(92 biên chế và 02 hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022) 
trong đó: 

+ Số viên chức có trình độ chuyên môn y là 71 gồm Bác sỹ CK1: 16 (Trong 
đó CK1 YHCT là 14 người, Nội khoa là 01 người, YTCC là 01 người); Thạc sỹ 

YHCT: 01; Bác sỹ YHCT: 12; Bác sỹ đa khoa: 03; Bác sỹ răng hàm mặt: 01; Điều 
dưỡng, KTV: 38 (đại học: 07, thạc sỹ: 01); YTCC: 01. Trong đó 22/29 bác sỹ có 

chứng chỉ phương pháp dạy học lâm sàng cho người giảng dạy trong khối ngành 
sức khỏe. 

+ Viên chức trình độ chuyên môn Dược: 10 (DSĐH: 05; DSCĐ,TH: 05). 

+ Số viên chức có trình độ khác là 12 gồm Thạc sỹ Y sinh: 01; Đại học 
TCKT: 05; Cử nhân QTNL: 01; Cử nhân Luật: 01; KTV sửa chữa TTB: 01; Khác: 

01 (hộ lý); 02 hợp đồng Nghị định 111/2022/NĐ-CP. 

Cán bộ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đảm bảo các 

điều kiện theo quy định của pháp luật, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh, được bố trí khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với trình độ, khả năng chuyên 

môn theo chuyên ngành được bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm; có trình độ 
chuyên môn đáp ứng các kỹ thuật đang thực hiện thành thạo, đúng quy trình và 

chất lượng theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

(Phụ lục 02, 03, 04: Danh sách nhân lực tham gia giảng dạy kèm theo) 

E. Dịch vụ kỹ thuật triển khai 

Trong những năm qua, Bệnh viện đã chủ động triển khai 397/483 danh mục 

kỹ thuật chương Y học cổ truyền (trừ các kỹ thuật châm tê phẫu thuật) ; cử cán bộ 
đi học các kỹ thuật mới, cụ thể như: 

- Về Y học cổ truyền: Kỹ thuật điện châm, nhĩ châm, thủy châm, cấy chỉ, xoa 

bóp bấm huyệt, chườm ngải cứu, ngâm chân, xông thuốc y học cổ truyền, chích lể… 

- Về Phục hồi chức năng : Điện xung, điện phân thuốc, máy áp lực hơi, kéo 

dãn, chiếu đèn hồng ngoại, siêu âm… đặc biệt một số kỹ thuật như oxy cao áp, 
điện sinh học, đo đa ký giấc ngủ. 

- Bệnh viện đã tiếp nhận chuyển giao, làm chủ các kỹ thuật điều trị trĩ, tán sỏi 
ngoài cơ thể. 

F. Công bố cơ sở cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

- Bệnh viện đã công bố cơ sở đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo 

khối ngành sức khỏe với chuyên ngành Bác sỹ CKI Y học cổ truyền, Bác sỹ 
chuyên ngành Y học cổ truyền; Cao đẳng Điều dưỡng (Môn học/học phần: Y học 

cổ truyền và Phục hồi chức năng) ngày 24/6/2021 với Học viện Y dược cổ truyền 
Việt Nam. 

- Đang thực hiện hồ sơ công bố cơ sở thực hành cấp chứng chỉ hành nghề với 

Bác sỹ/y sĩ Y học cổ truyền theo Nghị Định 96/2023/NĐ-CP. 
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III. Đề xuất kiến nghị 

1. Đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội xem xét, phê duyệt Bệnh viện Y học cổ 
truyền Lào Cai là cơ sở thực hành, tham gia đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ 

Chuyên khoa I Y học cổ truyền , Chuyên khoa II quản lý y tế. 

2. Giúp đỡ Bệnh viện Y học cổ truyền trong công tác đào tạo, nâng cao trình 

độ nhân lực, công tác nghiên cứu khoa học. 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai kính đề nghị Trường Đại học Y Hà 

nội xem xét, phối hợp, giúp đỡ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Mai Xuân Trung 
 

Bệnh viện Y học cổ
truyền
24-04-2024 10:38:51
+07:00

























































BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ  

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  

BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN KHOA CẤP I  

                           CHUYÊN NGÀNH: Y HỌC CỔ TRUYỀN 

 Mã số: CK 607260  

Hà Nội - 2023 
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Lý do và 

căn cứ rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lƣợng  chƣơng trình đào 

tạo  

Chương trình đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I ngành Y học cổ truyền  

(YHCT) được Trường Đại học Y xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực theo  

trình độ và ngành YHCT. Việc rà soát, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo  

nhằm đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn chương trình đào  

tạo. Chương trình đào tạo được rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lượng  

trên cơ sở các văn bản pháp lý sau:  

1. Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ  về 



phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;   

2. Nghị định 111/2017-NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng chính phủ  quy 

định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 3. Quyết 

định số 436/QĐ-TTg ngày 30/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Kế 

hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các  trình độ của giáo 

dục đại học, giai đoạn 2020-2025;  

4. Quyết định số 1636/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y  tế 

về việc ban hành Quy chế quản lý và đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học; 5. 

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 ban hành quy chế  đào tạo 

đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ;  

6. Quyết định số 1274/YT-K2ĐT ngày 25/02/2005 của Bộ Y tế về chương  trình, 

tài liệu dạy/học và danh mục đào tạo sau đại học;  

7. Quyết định số 31/QĐ-ĐHYHN ngày 08/01/2015 của Trường Đại học Y  Hà 

Nội về việc thông qua và ban hành chương trình đào tạo CKII, CKII và  BSNT.  

8. Công văn số 1828/BYT-K2ĐT ngày 12/02/2018 của Cục Khoa học Công  

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII,  

BSNT năm học 2018-2019. 
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9. Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 04/04/2020 của Cục Khoa học Công  nghệ 

và Đào tạo, Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII,  BSNT 

năm 2020.  

10. Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào  

tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học;  

11. Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào  

tạo ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng và thẩm định  

ban hành chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học  

1.2. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội (Hanoi Medical 

University) 1.3. Tên chƣơng trình đào tạo  

- Tiếng Việt: Chuyên khoa cấp I ngành Y học cổ truyền  



- Tiếng Anh: The First Degree Specialist Program in Traditional Medicine 1.4. 

Trình độ đào tạo: Chuyên khoa cấp I  

1.5. Ngành đào tạo  

- Tiếng Việt: Y học cổ truyền  

- Tiếng Anh: Traditional Medicine  

1.6. Mã ngành đào tạo  

- Mã ngành: CK 607260  

- Mã chương trình đào tạo:   

1.7. Hình thức đào tạo và thời gian đào tạo:   

- Hình thức đào tạo chính quy (Hệ tập trung) : 2 năm - Hình thức đào tạo vừa 

làm vừa học (Hệ tập trung theo chứng chỉ): 3 -5  năm  

1.8. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt  

1.9. Phƣơng thức tổ chức đào tạo: Tổ chức đào tạo theo niên 

chế 1.10. Phƣơng thức tuyển sinh  

Theo quy định của Trường Đại học Y Hà Nội được mô tả cụ thể trong Thông  

báo tuyển sinh sau đại học hàng năm. 
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1.11. Tiêu chuẩn tốt nghiệp chƣơng trình  

- Có đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định đào tạo Chuyên khoa cấp I của  

Trường Đại học Y Hà Nội và các quy định hiện hành liên quan của Bộ Y tế và  

Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà Trường. - Không đang 

trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên  hoặc trong thời gian bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự.  

1.12. Văn bằng sau khi tốt nghiệp  

Học viên hoàn thành khóa học được cấp văn bằng theo quy định và được mô tả  

chi tiết trong Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I của  

Nhà trường.  

2. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  



Mục tiêu chương trình đào tạo được xây dựng phù hợp với Sứ mạng - Tầm nhìn  

- Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội: + Sứ mạng: 

Không ngừng phấn đấu tạo ra các sản phẩm đào tạo, khoa học công  nghệ và dịch 

vụ y tế tinh hoa, xứng đáng với truyền thống lịch sử hơn một thế  kỷ phụng sự 

dân tộc.  

+ Tầm nhìn: Là đại học nghiên cứu ngang tầm với các trường đại học y khoa  

hàng đầu ở châu Á  

+ Giá trị cối lõi: Trách nhiệm, kế thừa và phát triển  

+ Triết lý giáo dục: Đổi mới, sáng tạo và hội nhập  

2.1. Mục tiêu chung  

Đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Y học cổ truyền (YHCT) có  

kiến thức khoa học cơ bản tốt, kiến thức chuyên ngành rộng, vận dụng được  

kiến thức YHCT để thăm khám, chẩn đoán, điều trị các vấn đề sức khỏe của  

người bệnh và kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ); có khả năng phân tích, tổng  

hợp thông tin và chủ động giải quyết thành thạo những vấn đề chuyên môn cơ  

bản; có khả năng đánh giá, cải tiến hoạt động điều trị trên cơ sở vận dụng chính  

sách và pháp luật y tế phù hợp; có khả năng tự học vươn lên và truyền bá thông  
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tin về YHCT với người bệnh, gia đình và công chúng; hợp tác liên ngành phòng  

chống các bệnh dịch; có tính chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức tốt.  

2.2. Mục tiêu cụ thể  

Kiến thức  

MT1. Vận dụng thành thạo kiến thức YHCT để phân tích các vấn đề sức khỏe  

của người bệnh, biện luận chẩn đoán và điều trị.  

MT2. Kết hợp tốt YHCT với YHHĐ để chăm sóc, điều trị người bệnh an toàn,  

hiệu quả.  

MT3. Vận dụng được kiến thức cơ bản về luật pháp, về hệ thống y tế Việt Nam,  

chính sách y tế hiện hành, kiến thức về quản lý, phối hợp làm việc với các nguồn  

lực khác nhau để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh.  

Kỹ năng  



MT4. Phân tích, tổng hợp, đánh giá được các thông tin để tổ chức, quản lý, và  

nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị được các bệnh lý bằng phương pháp  

YHCT, YHCT kết hợp YHHĐ một cách toàn diện, an toàn, hiệu quả. MT5. 

Thực hiện thành thạo các kỹ thuật, thủ thuật YHCT  

MT6. Thực hiện tốt giao tiếp và phối hợp để trao đổi thông tin khoa học chuyên  

ngành một cách hiệu quả với đồng nghiệp, nhân viên y tế, người bệnh và gia  

đình người bệnh.  

MT7. Thực hiện được các nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến  

YHCT   

MT8. Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương Bậc 3/6 Khung NLNN  

Mực độ tự chủ và trách nhiệm  

MT9: Có khả năng tự kiểm tra và đánh giá quá trình chăm sóc người bệnh của  

mình và đưa ra sáng kiến cải thiện chất lượng điều trị.  

MT10: Có khả năng tự đào tạo, tự định hướng phát triển và hướng dẫn người  

khác phát triển chuyên môn. 
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MT11. Tôn trọng quyền người bệnh, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức và thể  

hiện tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa chuyên ngành y học cổ 

truyền.  

2.3. Sự phù hợp của giữa mục tiêu của chƣơng trình đào tạo với sứ mạng,  

tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trƣờng.  

Mục   

tiêu 

Mô tả  

Người học sau khi tốt nghiệp 
Phù hợp

* 

Sứ   

mạng 

Tầm   

nhìn 

Giá   
trị 
cốt  
lõi 

Triết   
lý 

giáo  
dục 

MT1 Vận dụng thành thạo kiến thức YHCT để phân tích các  
vấn đề sức khỏe của người bệnh, biện luận chẩn đoán và  
điều trị 

X   X  

MT2  Kết hợp tốt YHCT với YHHĐ để chăm sóc, điều trị  
người bệnh an toàn, hiệu quả.  

X   X  



MT3 Vận dụng được kiến thức cơ bản về luật pháp, về hệ  
thống y tế Việt Nam, chính sách y tế hiện hành, kiến thức  
về quản lý, phối hợp làm việc với các nguồn lực khác  
nhau để đảm bảo an toàn và cải thiện chất lượng chăm  
sóc người bệnh. 

X   X  

MT4 Phân tích, tổng hợp, đánh giá được các thông tin để tổ  
chức, quản lý, và nâng cao chất lượng chăm sóc và điều  
trị được các bệnh lý bằng phương pháp YHCT, YHCT  
kết hợp YHHĐ một cách toàn diện, an toàn, hiệu quả. 

X   X  

MT5  Thực hiện thành thạo các kỹ thuật, thủ thuật YHCT  X    

MT6 Thực hiện tốt giao tiếp và phối hợp để trao đổi thông tin  

khoa học chuyên ngành một cách hiệu quả với đồng  

nghiệp, nhân viên y tế, người bệnh và gia đình người  

bệnh. 

X   X  X 

MT7 Thực hiện được các nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên  

môn liên quan đến YHCT  

X  X  X  X 

MT8 Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương Bậc 4/6 Khung  

NLNN  

 X   X 

MT9 Có khả năng tự kiểm tra và đánh giá quá trình chăm sóc  

người bệnh của mình và đưa ra sáng kiến cải thiện chất  

lượng điều trị. 

X  X  X  

MT10 Có khả năng tự đào tạo, tự định hướng phát triển và  

hướng dẫn người khác phát triển chuyên môn.  

X  X   X 

MT11 Tôn trọng quyền người bệnh, tuân thủ các chuẩn mực  đạo 

đức và thể hiện tính chuyên nghiệp trong thực hành y  

khoa chuyên ngành y học cổ truyền 

  X  

 

 

Ghi chú
: * Đánh dấu “

✔
” vào ô phù hợp tương ứng 
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3. CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

3.1. Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo  

3.1.1. Lĩnh vực năng lực 1: Kiến thức y khoa  

PLO1. Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên ngành để thăm khám, biện luận  



chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh bằng YHCT, YHCT kết hợp YHHĐ.  PLO2. 

Vận dụng các phương pháp, cách tiếp cận khoa học trong nghiên cứu về lĩnh 

vực YHCT.  

PLO3. Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên trong Khung năng lực ngoại ngữ 6  

bậc dùng cho Việt Nam.  

PLOK4. Có kiến thức cơ bản về luật pháp, chính sách y tế hiện hành, kiến thức  

về quản lý, phối hợp làm việc với các nguồn lực khác nhau để đảm bảo an toàn  

và cải thiện chất lượng chăm sóc người bệnh  

3.1.2. Lĩnh vực năng lực 2: Kỹ năng điều trị và chăm sóc người bệnh PLO5. 

Thực hiện thăm khám, chẩn đoán và điều trị dựa trên lý luận chuyên sâu  của 

YHCT, kết hợp YHCT và YHHĐ.  

PLO6. Sử dụng các phương pháp điều trị không dùng thuốc và dùng thuốc của  

YHCT và YHHĐ trong điều trị, phòng bệnh.  

PLO7. Phát hiện và xử trí kịp thời, an toàn những cấp cứu thường gặp; đánh  

giá, xử trí cấp cứu hợp lý và chuyển tuyến phù hợp, đúng nguyên tắc. PLO8. 

Vận dụng kiến thức về YHCT, YHCT kết hợp YHHĐ trong giảng dạy,  hướng 

dẫn thực hành lâm sàng về YHCT  

3.1.3. Lĩnh vực năng lực 3: Giao tiếp và cộng tác/làm việc nhóm.  PLO9: Xây 

dựng và duy trì mối quan hệ tương tác tích cực với đồng nghiệp,  người bệnh và 

và gia đình người bệnh.   

PLO10. Hợp tác nhóm và liên ngành trong chăm sóc sức khỏe người bệnh. 

3.1.4. Lĩnh vực năng lực 4: Thực hành y khoa phù hợp với hệ thống y tế Việt 

Nam.   

PLO11. Làm việc hiệu quả trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe và hệ thống cung  

cấp dịch vụ liên quan đến chuyên môn của bác sĩ chuyên khoa YHCT. PLO12. 

Phối hợp với đồng nghiệp, các chuyên gia y tế và các bên liên quan  
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trong việc chăm sóc bệnh nhân trong hệ thống chăm sóc sức khỏe góp phần  

nâng cao chất lượng và tối ưu hiệu quả chăm sóc người bệnh. PLO13. Tham gia 

xác định các vấn đề trong hệ thống chăm sóc sức khỏe và  thực hiện các giải 

pháp thuộc lĩnh vực y học cổ truyền.  

3.1.5. Lĩnh vực năng lực 5: Học tập và nâng cao năng lực dựa trên thực hành 



PLO14. Có khả năng đọc, phân tích, tự đánh giá và thu thập bằng chứng từ  

khoa học liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người bệnh thuộc chuyên  

ngành YHCT và các chuyên ngành có liên quan.  

PLO15. Thể hiện sự tự định hướng trong học tập, trau dồi chuyên môn, nghiệp  

vụ của bản thân, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ.  

3.1.6. Lĩnh vực năng lực 6: Y đức và tính chuyên nghiệp  

PLO16. Thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong công việc.  

PLO17. Thể hiện thái độ tôn trọng, tính nhân văn, văn hóa trong ứng xử với  

người bệnh, người nhà bệnh nhân và đồng nghiệp  

PLO18. Thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc  

PLO19. Đảm bảo đầy đủ sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển cá nhân và  

nghề nghiệp liên tục.  

3.2. Vị trí làm việc của ngƣời học sau khi tốt nghiệp  

Học viên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Y học cổ truyền có thể  

làm việc ở một số vị trí sau:   

- Các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập về lĩnh vực YHCT. - 

Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng về YHCT.  

- Công ty dược phẩm.  

- Giảng dạy lâm sàng tại các cơ sở đào tạo, trường đại học, cao đẳng thuộc  

khối ngành sức khỏe.  

3.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp  

Học viên tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Y học cổ truyền  

có khả năng tự học tập và rèn luyện để nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm. Đồng  
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thời học viên có thể có cơ hội để học tập nâng cao văn bằng khi tham gia các  

chương trình đào tạo sau:  

- Chương trình bác sĩ chuyên khoa cấp 2 chuyên ngành y học cổ truyền.  

- Tiến sĩ ngành Y học cổ truyền (Người học có nhu cầu học Tiến sĩ trong  quá 

trình học chuyên khoa cấp I cần phải tích lũy thêm học phần hỗ trợ Dịch tễ  học, 



làm Luận văn tốt nghiệp và có chứng chỉ Ngoại ngữ bậc 4/6).  

3.4. Các chƣơng trình, tài liệu, chuẩn tham khảo  

- Bộ y tế. Quyết định số: 1636/2001/QĐ-BYT, ngày 25 tháng 5 năm 2001, Quy  

chế đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học  

- Thủ tướng chính phủ. Quyết định Số:1982/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 10 năm  

2016. Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.   

- Thông tư liên tịch 11/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức  

danh nghề nghiệp y tế công cộng do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành  

ngày 27 tháng 5 năm 2015.  

- Bộ y tế. Quyết định số 866/QĐ-BYT, ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc phê  

duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực lãnh đạo, quản lý cơ bản của Giám đốc bệnh  

viện"  

4. MA TRẬN SỰ PHÙ HỢP GIỮA MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA  
CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mục   

tiêu 
Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLO) 

PLO  

1 

PLO  

2 

PLO  

3 

PLO  

4 

PLO  

5 

PLO  

6 

PLO  

7 

PLO  

8 

PLO  

9 

PLO  

10 

PLO  

11 

PLO  

12 

PLO  

13 

PLO  

14 

PLO  

15 

PLO  

16 

PLO  

17 

PLO  

18 

PLO  

19 

MT1  x     x  x  x  x            

MT2  x     x  x  x  x            

MT3     x                

MT4  x     x  x  x  x            

MT5  x     x  x   x            

MT6          x  x  x  x  x    X  x  x  x 

MT7             x   x  x     

MT8    x                 

MT9               x  x     

MT10         x       x  x     

MT11                  x   
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Ghi chú: Đánh dấu “
✔

” vào ô phù hợp tương ứng
  

5. CHUẨN ĐẦU VÀO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Theo Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I được ban hành  

kèm theo Quyết định số QD2187_ngày 19.6.2023_Ban hành CTĐT và  

ĐCCTHP_CKI của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội và hướng dẫn tuyển  

sinh sau đại học hàng năm của Nhà trường.  

6. KHỐI LƢỢNG HỌC TẬP  

Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi học phần trong chương  

trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ.  

Để tốt nghiệp, học viên phải hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa học là  

67 tín chỉ. Trong đó:   

- Khối lượng kiến thức cơ bản : 11 tín chỉ - Khối lượng kiến 

thức cơ sở và hỗ trợ : 8 tín chỉ  

- Khối lượng kiến thức chuyên ngành : 46 tín chỉ. Khối lượng kiến  thức thực 

hành trong chuyên ngành tối thiểu là 50% và tối đa là 70%. - Khối lượng kiến 

thức ôn tập và thi tốt nghiệp: 2 tín chỉ  
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7. CẤU TRÚC NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

7.1. Cấu trúc nội dung chƣơng trình đào tạo và tiến trình đào tạo 

Mã   

HP  

Tên học phần Số tín chỉ  Tiến trình 

Σ  LT  TH  Nă
m  
1 

Nă
m  
2 

I  PHẦN KIẾN THỨC CHUNG  11  11  0  11  0 

HP1  Triết học  3  3  0  3  0 

HP2  Ngoại ngữ  6  6  0  6  0 

HP3  Thống kê và phân tích số liệu nghiên cứu  2  2  0  2  0 

II  PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ, HỖ TRỢ  8  6  2  8  0 

HP4  Cơ sở 1: Sinh lý học thần kinh và nội tiết  2  2  0  2  0 

HP5  Cơ sở 2: Y lý Y học cổ truyền  2  2  0  2  0 

HP6  Hỗ trợ: Bệnh học nội khoa Y học hiện đại  4  2  2  4  0 

III  PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH  46  12  34  13  33 

3.1  Học phần bắt buộc       

HP7  Chuyên ngành 1: Ôn bệnh - Thương hàn  6  2  4  6  0 

HP8  Chuyên ngành 2: Phương pháp không dùng  
thuốc YHCT  

8  2  6  8  0 

HP9  Chuyên ngành 3: Phương pháp dùng thuốc  
YHCT  

8  3  5   8 

HP10  Chuyên ngành 4: Điều trị Nội Nhi YHCT  10  3  7   10 

HP11  Chuyên ngành 5: Điều trị Ngoại phụ YHCT  8  2  6   8 

3.2  Học phần tự chọn (Chọn 1/5 học phần)  6  0  6   6 

HP12 Học phần thực hành lâm sàng nâng cao CN1:  
THLS NC Ôn bệnh-Thương hàn 

     

Học phần thực hành lâm sàng nâng cao CN2:  
THLS NC Phương pháp không dùng thuốc  
YHCT 

     

Học phần thực hành lâm sàng nâng cao CN3:  
THLS NC Phương pháp dùng thuốc YHCT 

     



Học phần thực hành lâm sàng nâng cao CN4:  
THLS NC Điều trị Nội Nhi YHCT 

     

Học phần thực hành lâm sàng nâng cao CN5:  
THLS NC Điều trị Ngoại Phụ YHCT 

     

IV  TỐT NGHIỆP  2  2  0  0  2 

-  Ôn tập và thi tốt nghiệp  2  2    2 

 TỔNG KHÓA HỌC  67  31  36  32  35 

 HỌC PHẦN TỰ CHỌN VỚI HỌC VIÊN CÓ NHU CẦU HỌC TIẾP TIẾN SĨ 

-  Dịch tễ học lâm sàng  2     

-  Luận văn tốt nghiệp  6     
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7.2. Ma trận mức độ đóng góp của học phần với chuẩn đầu ra CTĐT  

Mã   

học   

phần 

Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLO) 

PLO  

1 

PLO  

2 

PLO  

3 

PLO  

4 

PLO  

5 

PLO  

6 

PLO  

7 

PLO  

8 

PLO  

9 

PLO  

10 

PLO  

11 

PLO  

12 

PLO  

13 

PLO  

14 

PLO  

15 

PLO  

16 

PLO  

17 

PLO  

18 

PLO  

19 

HP1   H   M                

HP2   M  H                 

HP3   H       M            

HP4  H     H  H  H  H  M  M  L  L  L  L  L  M  M  M  L 

HP5  H     H  H  H  H  M  M  L  L  L  L  L  M  M  M  L 

HP6  H    M  H  H  H  H  M  M  L  L  L  L  L  M  M  M  L 

HP7  H    L  H  H  H  H  M  M  H  H  H  H  H  H  H  H  M 

HP8  H    L  H  H  H  H  M  M  H  H  H  H  H  H  H  H  M 

HP9  H    L  H  H  H  H  M  M  H  H  H  H  H  H  H  H  M 

HP10  H    L  H  H  H  H  M  M  H  H  H  H  H  H  H  H  M 

HP11  H    L  H  H  H  H  M  M  H  H  H  H  H  H  H  H  M 

HP12  H    L  H  H  H  H  M  M  H  H  H  H  H  H  H  H  M 

 

 

Ghi chú: Mức độ đóng góp: L(Low)= Thấp; M (Medium) = Trung bình; H (High) = Cao.  

8. PHƢƠNG PHÁP DẠY-HỌC   



8.1. Phƣơng pháp dạy-học  

- Phương pháp dạy-học lý thuyết:   

+ Thuyết trình ngắn có minh hoạ (Lecture - LEC)  

+ Phân tích tình huống (Case based analysis - CBA)  

+ Thảo luận nhóm (Small Group Discusion - SGD)  

+ Đọc tài liệu (RTB – Reading texbook)  

- Phương pháp dạy-học lâm sàng:   

+ Dạy-học bên giường bệnh ca ngắn (One minute preceptor - OMP)  

+ Dạy-học bên giường bệnh ca dài và liên chuyên khoa (FS-Summarise the   

case, Narrow the defferential diagnoses, Analyse the defferentials, Probe   

for more infomation, Plan patient management, Select case-related issues   

for self study - SNAPPS)  

- Phương pháp dạy-học thủ thuật:   

+ Cầm tay chỉ việc (Coaching skills - CSK)  

+ Quan sát, thực hiện, hướng dẫn lại (See one, Do one, Teach one – SDT) 
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8.2. Ma trận tƣơng quan giữa phƣơng pháp dạy - học với PLO  

Phƣơ  

ng   

pháp   

dạy  

học 

Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLO) 

PLO  

1 

PLO  

2 

PLO  

3 

PLO  

4 

PLO  

5 

PLO  

6 

PLO  

7 

PLO  

8 

PLO  

9 

PLO  

10 

PLO  

11 

PLO  

12 

PLO  

13 

PLO  

14 

PLO  

15 

PLO  

16 

PLO  

17 

PLO  

18 

PLO  

19 

LEC  x  x  x  x                

CBA  x  x  x  x                

SGD  x  x  x  x                

OMP      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

FS      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

CSK      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

SDT      x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x 

 

 



Ghi chú: Đánh dấu “
✔

” vào ô phù hợp tương quan
  

9. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  

9.1. Hình thức và nội dung đánh giá  

Hình thức  

đánh giá 

Chuẩn đầu ra 
CTĐT  (PLO)  

Tiêu chí đánh giá  Trọng số  

(%) 

Kiểm tra lâm 
sàng  thường 

xuyên   

(Quá trình) 

PLO 5,6,7,816,17,18  Thể hiện ở đề cương  
chi tiết mỗi học 
phần  

20% 

Thi lâm sàng 
kết  thúc học 

phần  

PLO 5,6,7,816,17,18  Thể hiện ở đề cương  
chi tiết mỗi học 
phần  

80% 

Thi lý thuyết 
kết  thúc học 

phần  

PLO1,2  Thể hiện ở đề cương  
chi tiết mỗi học 
phần  

100% 

 

 

9.2. Ma trận tƣơng quan giữa phƣơng pháp đánh giá và PLO 

Phƣơ  

ng   

pháp   

đánh   

giá  

Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo (PLO) 

PLO  

1 

PLO  

2 

PLO  

3 

PLO  

4 

PLO  

5 

PLO  

6 

PLO  

7 

PLO  

8 

PLO  

9 

PLO  

10 

PLO  

11 

PLO  

12 

PLO  

13 

PLO  

14 

PLO  

15 

PLO  

16 

PLO  

17 

PLO  

18 

PLO  

19 

Viết   

tiểu   

luận 

x  X                  

Báo   

cáo   

chuyê  

n đề 

x  x                  

Làm   

bệnh  

   x  x  x  X         x  x  X  
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án                    

Chỉ   

tiêu   

thực   

hành 

   x  x  x  x             



Kỹ   

năng   

thực   

hành   

trên   

người   

bệnh 

    x  x  x  x        x  x  X  

Trắc   

nghiệ  

m 

x  x                  

 

 

Ghi chú
: Đánh dấu “

✔
” vào ô tương quan 

  

10. ĐỐI SÁNH CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO   

10.1. Đối sánh với các chƣơng trình đào tạo trong nƣớc (nếu có)  

Mô tả Ví dụ:  
Trƣờng 

ĐHYD  Hồ 
Chí Minh 

Ví dụ:  
Trƣờng 

ĐHYD  Hải 
Phòng 

Ví dụ:  
Trƣờng 

ĐHYD  Thái 
Nguyên 

Số   

tín chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Số   

tín chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Số   

tín chỉ 

Tỷ lệ  

% 

Kiến thức cơ bản       

Kiến thức cơ sở       

Kiến thức hỗ trợ       

Kiến thức chuyên ngành       

Kiến thức tự chọn       

Tốt nghiệp       

Tổng cộng       

 

 

10.2. Đối sánh với các chƣơng trình đào tạo nƣớc ngoài (nếu có) 

Mô tả  Trƣờng ….  Trƣờng …  Trƣờng ….. 

Số TC  Tỷ lệ  Số TC  Tỷ lệ  Số TC  Tỷ lệ 

Kiến thức cơ bản       

Kiến thức cơ sở       



Kiến thức hỗ trợ       

Kiến thức chuyên ngành       

Kiến thức tự chọn       

Tốt nghiệp       

Tổng cộng       

 

 

17  

11. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN LỰC HỖ TRỢ   

11.1. Đội ngũ giảng viên và trợ giảng  

11.1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu 

TT  Học hàm, học vị + Họ và tên  Chuyên môn  Đơn vị công tác 

I  Danh sách giảng viên   

1  PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

2  PGS.TS. Lê Thành Xuân  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

3  PGS.TS. Tạ Văn Bình  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

4  PGS.TS. Nguyễn Văn Toại  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

5  TS. Ngô Quỳnh Hoa  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

6  TS. Vũ Việt Hằng  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

7  TS. Trần Thị Hải Vân  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

8  TS. Lại Thanh Hiền  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

9  TS. Bùi Tiến Hưng  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

10  TS. Nguyễn Thị Thanh Tú  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

11  TS. Nguyễn Văn Phúc  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

12  TS. Trần Thị Thu Trang  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 



13  TS. Trịnh Thị Lụa  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

14  TS. Lê Thị Minh Phương  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

15  TS. Tạ Đăng Quang  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

16  BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh  

Vân  

YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

17  BSCKII. Trần Thị Minh Quyên  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

II  Danh sách trợ giảng   

1  ThS. Nguyễn Thị Ngọc  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

2  BSNT. Đào Thị Minh Châu  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

3  BSNT. Nguyễn Giang Thanh  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

4  BSNT. Nguyễn Kim Ngọc  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

5  BSNT. Nguyễn Thị Ngọc Linh  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

6  BSNT. Nguyễn Thanh Thuỷ  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 
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TT  Học hàm, học vị + Họ và tên  Chuyên môn  Đơn vị công tác 

7  BSNT. Nguyễn Thị Ánh Tuyết  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

8  BSNT. Nguyễn Tuyết Trang  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

9  BSNT. Đặng Trúc Quỳnh  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

10  BSNT. Cao Thị Huyền Trang  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

11  ThS. Trần Thị Thu Thủy  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

12  ThS. Nguyễn Hữu Tuấn  YHCT  Khoa YHCT – ĐHYHN 

 

 



11.1.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (không quá 50% tổng số giảng viên)  

TT  Học hàm, học vị + Họ và tên  Chuyên môn  Đơn vị công tác 

1  PGS.TS. Vũ Nam  YHCT  BV YHCT TƯ 

2  PGS.TS. Dương Trọng Nghĩa  YHCT  BV YHCT TƯ 

3  PGS.TS. Nguyễn Bá Quang  YHCT  BV Châm cứu TƯ 

4  PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân  YHCT  BV Châm cứu TƯ 

5  PGS.TS. Phạm Bá Tuyến  YHCT  BV YHCT Bộ CA 

6  PGS.TS. Lê Mạnh Cường  YHCT  Học viện YDCT VN 

7  PGS.TS. Trần Thái Hà  YHCT  BV YHCT TƯ 

8  TS. Vũ Minh Hoàn  YHCT  BV ĐK YHCT HN 

9  TS. Nguyễn Thị Thu Hằng  YHCT  BV ĐK YHCT HN 

10  TS. Trần Phương Đông  YHCT  BV Châm cứu TƯ 

11  TS. Đinh Thị Lam  YHCT  BV Đống Đa 

12  TS. Trần Minh Hiếu  YHCT  BV YHCT TƯ 

13  TS. Dương Minh Sơn  YHCT  BV YHCT TƯ 

14  TS. Nguyễn Quang Vinh  YHCT  BV YHCT TƯ 

 

 

11.2. Đội ngũ nhân lực hỗ trợ 

TT  Học hàm, học vị + Họ và tên  Đơn vị công tác 

1  CN. Trần Hảo Vân  Khoa YHCT – ĐHYHN 

2  CN. Đinh Thị Thự  Khoa YHCT – ĐHYHN 
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12. CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU  



12.1. Cơ sở giảng dạy - học tập  

12.1.1. Học lý thuyết (Liệt kê các địa điểm giảng dạy lý 

thuyết) - Giảng đường trường Đại học Y Hà Nội  

- Văn phòng khoa Y học cổ truyền  

- Giảng đường tại các cơ sở thực hành.  

12.1.2. Học thực hành (Liệt kê các địa điểm/Bệnh viện học thực 

hành) - Tại các bệnh viện:  

o Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương  

o Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội  

o Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

o Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Bạch Mai  

o Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Xanh pôn  

o Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đống Đa  

o Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Thanh Nhàn  

o Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an  

o Bệnh viện Châm cứu Trung ương  

12.2. Đồ dùng, trang thiết và công nghệ dạy học  

- Máy tính, Máy chiếu  

- Slide, Mẫu thuốc, Handout, Video, Ảnh điện tử,…  

- Phương tiện thăm khám và điều trị bệnh nhân  

12.3. Học liệu  

12.3.1. Tài liệu học tập chính   

1. Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Nguyễn Nhược  

Kim, Trần quang Đạt. Nhà xuất bản y học, 2013  

2. Xoa bóp, Bấm huyệt và Khí công dưỡng sinh. Trần Thuý. Nhà xuất bản y học,  

2012.  

3. Lý luận Y học cổ truyền. Nguyễn Nhược Kim. Nhà xuất bản GDVN, 2015 
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4. Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền. Nguyễn Nhược Kim. Nhà xuất bản Y học,  



2012.  

5. Nhi khoa Y học cổ truyền. Trần Thuý. Nhà xuất bản Y học, 2002. 6. 

Sản phụ khoa Y học cổ truyền. Trần Thuý. Nhà xuất bản Y học, 2016. 

7. Phương tễ học. Nguyễn Nhược Kim. Nhà xuất bản Y học, 2009. 8. 

Ôn bệnh. Nguyễn Nhược Kim. Nhà xuất bản Y học, 2005  

9. Bài giảng Y học cổ truyền tập 1. Trần Thuý. Nhà xuất bản y học, 2011. 

10. Bài giảng Y học cổ truyền tập 2. Trần Thuý. Nhà xuất bản y học, 

2011.  

12.4.2. Tài liệu tham khảo  

1. Bệnh học nội khoa (BSCK YHCT). Nguyễn Nhược Kim, Nhà xuất bản Y học,  

2012.  

2. Hướng dẫn chẩn đoán và diều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ  

truyền và y học hiện đại,. Nguyễn Thị Thu Hà. Nhà xuất bản Y học, 2020.  

13. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

- Thời gian đào tạo 02 năm, 04 học kỳ, 5 tháng/học kỳ.   

- Năm học thứ nhất học viên hoàn thành các học phần: Triết học, Cơ sở 1,  Cơ sở 

2, Hỗ trợ 1, Hỗ trợ 2 và Chuyên ngành 1.  

- Năm học thứ hai học viên hoàn thành các học phần: Chuyên ngành 2,  Chuyên 

ngành 3, Chuyên ngành … Học viên thi tốt nghiệp vào cuối năm thứ 2.  - Người 

học có nhu cầu học Tiến sĩ trong quá trình học chuyên khoa cấp I  cần phải tích 

lũy thêm học phần hỗ trợ Dịch tễ học, làm Luận văn tốt nghiệp và  có chứng chỉ 

Ngoại ngữ bậc 4/6.  

14. MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN THUỘC CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. 

Học phần Triết học 3 tín chỉ  

Học phần này nâng cao kiến thức triết học trong chương trình lý luận chính  

trị ở bậc đại học, nâng cao nhận thức cơ sở lí luận triết học của đường lối cách  

mạng Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, học phần củng cố tri thức triết  

học cho công việc nghiên cứu thuộc lĩnh vực các khoa học xã hội – nhân văn.  
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2. Học phần Ngoại ngữ 6 tín chỉ  

Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức về ngữ pháp và kỹ năng  

giao tiếp chuyên ngành Y để phục vụ cho quá trình học tập, làm việc và nghiên  

cứu khoa học, đồng thời có thể áp dụng tham khảo một số tài liệu Y văn. Yêu cầu  

đạt trình độ đối với học viên sau khi hoàn thành học phần này là đạt trình độ  

ngoại ngữ bậc 4 trở lên trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt  

Nam.  

3. Học phần Thống kê và phân tích số liệu nghiên cứu 2 tín chỉ  

Học phần này trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thống kê và  

phân tích số liệu nghiên cứu; hướng dẫn học viên cách thiết kế, nhập được bộ dữ  

liệu phù hợp và lựa chọn được thuật toán thống kê phù hợp với nghiên cứu (cơ  

bản). Đồng thời học phần hướng dẫn học viên cách tính toán và xử lý được số  

liệu được bằng phần mềm SPSS (cơ bản) và sử dụng thành thạo phần mềm SPSS.  

4.Học phần cơ sở 1: Sinh lý học thần kinh và nội tiết 2 tín chỉ  

Học phần sinh lý học thần kinh – nội tiết cung cấp kiến thức về đặc điểm cấu  

trúc và chức năng của nơron; chức năng cảm giác, vận động, tự chủ, một số chức  

năng cấp cao của hệ thần kinh và kiến thức đại cương về hệ nội tiết và sinh dục  

sinh sản ở nam và nữ từ đó ứng dụng trong thực hành lâm sàng chuyên ngành y  

học cổ truyền.  

5.Học phần cơ sở 2: Y lý Y học cổ truyền 2 tín chỉ Học phần này cung cấp 

cho học viên các kiến thức chuyên sâu về nội dung  và ứng dụng của các học 

thuyết trong hệ thống lý luận của YHCT như Học thuyết  Âm dương, Học thuyết 

Ngũ hành, Học thuyết Thiên nhân hợp nhất, Học thuyết  tạng tượng và các nguyên 

nhân gây bệnh theo YHCT. Mục đích của học phần là giúp  học viên vận dụng các 

kiến thức về lý luận của YHCT để thực hiện được việc khám bệnh, chẩn đoán và 

điều trị bệnh bằng phương pháp YHCT  

6. Học phần Hỗ trợ: Bệnh học nội khoa Y học hiện đại 4 tín chỉ 
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 Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và cập nhật  được 



những kiến thức mới khoa một số bệnh lý thường gặp trong chuyên ngành  Nội 

khoa. Đồng thời cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng để xử trí  

được các bệnh Nội khoa thường gặp.  

7. Học phần Chuyên ngành 1: Ôn bệnh - Thƣơng hàn 6 tín chỉ Học phần này 

cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về cơ sở  lý luận của học thuyết 

Ôn bệnh và Thương hàn luận, biện chứng các bệnh ôn  nhiệt - nhóm bệnh ngoại 

cảm do lục dâm và tà khí gây ra, trên lâm sàng (tương  ứng với các bệnh truyền 

nhiễm của Y học hiện đại) và kỹ năng ứng dụng các kiến  thức này trong chẩn 

đoán và điều trị/hỗ trợ điều trị các bệnh Ôn nhiệt bằng các phương pháp của Y học 

cổ truyền, kết hợp điều trị YHCT và YHHĐ. Bên cạnh  đó học phần này cũng 

cung cấp các kiến thức chuyên sâu về sự truyền biến của  các bệnh ngoại cảm theo 

lục kinh, cách biện mạch, chứng và phương pháp điều  trị bệnh thuộc lục kinh và 

ứng dụng các kiến thức này trong điều trị các bệnh theo  Thương hàn luận.  

8. Học phần Chuyên ngành 2: Phƣơng pháp không dùng thuốc YHCT  

8 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng vận dụng các  cơ sở 

lý luận của YHCT trong chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh bằng các phương pháp 

không dùng thuốc của YHCT; Đồng thời môn học còn cung  cấp các phương 

pháp, thủ pháp trong châm cứu, phương pháp chọn huyệt và  xây dựng công thức 

huyệt để điều trị có hiệu quả các bệnh thường gặp bằng  phương pháp châm cứu, 

điện châm, nhĩ châm, châm tê, cấy chỉ… của  YHCT. Ngoài ra, môn học cung cấp 

kiến thức và kỹ năng về xoa bóp bấm  huyệt và một số phương pháp không dùng 

thuốc khác của YHCT như khí  công, dưỡng sinh.  

9. Học phần Chuyên ngành 3: Phƣơng pháp dùng thuốc YHCT 8 tín chỉ Học 

phần này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng nhận biết  các vị thuốc, 

bộ phận dùng, tính vị quy kinh, tác dụng, ứng dụng lâm sàng của các  
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vị thuốc cổ truyền cũng như nguồn gốc xuất xứ, thành phần, tác dụng, ứng dụng  

lâm sàng và phân tích các bài thuốc cổ phương, đồng thời môn học còn cung cấp  

cho học viên các kiến thức và kỹ năng sử dụng thuốc cổ truyền và bài thuốc cổ  

truyền an toàn, điều trị bệnh có hiệu quả. Ngoài ra, môn học còn cung cấp kiến  



thức và kỹ năng một số phương pháp cơ bản trong chế biến, bào chế thuốc cổ  

truyền.  

10. Học phần Chuyên ngành 4: Điều trị Nội Nhi YHCT 10 tín chỉ Học phần 

này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về các  nguyên tắc điều trị 

bệnh nội khoa và nhi khoa theo YHCT, đồng thời, môn học  còn cung cấp các 

kiến thức và kỹ năng về khám bệnh, biện chứng luận trị, chẩn  đoán và các 

phương pháp điều trị cụ thể các bệnh nội khoa và nhi khoa theo  YHCT.  

11. Học phần Chuyên ngành 5: Điều trị Ngoại phụ YHCT 8 tín chỉ Học phần 

này cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về các  nguyên tắc điều trị 

bệnh ngoại khoa, phụ khoa, ngũ quan và da liễu theo  YHCT. Đồng thời, môn học 

còn cung cấp các kiến thức và kỹ năng khám bệnh,  biện chứng luận trị, chẩn đoán 

và các phương pháp điều trị cụ thể các kiến thức  và kỹ năng biện chứng luận trị 

trong điều trị bệnh ngoại khoa, da liễu, ngũ  quan theo YHCT.  

12. Học phần thực hành nâng cao lâm sàng chuyên ngành 1- Ôn bệnh,  

thƣơng hàn 6 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên các kỹ năng nâng cao về thực hành  biện 

chứng và điều trị về các chứng bệnh của Ôn bệnh theo vệ, khí, dinh, huyết,  theo 

tam tiêu và thực hành biện chứng và điều trị hiệu quả các bệnh thái dương,  thiếu 

dương, dương minh, thái âm, thiếu âm và quyết âm.  

13. Học phần thực hành nâng cao lâm sàng chuyên ngành 2- Phƣơng pháp  

không dùng thuốc 6 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên các kỹ năng về Thực hành chữa bệnh  và 

phòng bệnh bằng châm cứu qua vận dụng Học thuyết Âm-Dương, Ngũ hành, 
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đồng thời môn học còn cung cấp kiến thức để thực hiện các kỹ năng thực  hành 

phương pháp bổ tả trong châm cứu, phương pháp chọn huyệt và công  thức huyệt 

để điều trị một số bệnh. Ngoài ra, môn học cung cấp kiến thức  để thực hiện kỹ 

năng về xoa bóp bấm huyệt của YHCT cũng như kiến thức  để thực hiện một số 

phương pháp không dùng thuốc khác của YHCT như  điện châm, nhĩ châm, cấy 

chỉ, khí công, dưỡng sinh.  



14. Học phần thực hành nâng cao lâm sàng chuyên ngành 3- Phƣơng pháp  

dùng thuốc YHCT 6 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên kỹ năng để nhận biết và phân biệt các  vị 

thuốc, bộ phận dùng của thuốc cổ truyền cũng như thực hành thực hành kê  đơn 

thuốc cổ truyền và bài thuốc cổ truyền, kỹ năng ứng dụng thuốc cổ truyền  trong 

điều trị bệnh trên lâm sàng. Đồng thời môn học còn cung cấp kỹ năng chế  biến 

thuốc cổ truyền theo qui trình chuẩn.  

15. Học phần thực hành nâng cao lâm sàng chuyên ngành 4- Điều trị Nội Nhi  

YHCT 6 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên các kỹ năng về thực hành khám,  chẩn 

đoán và biện chứng luận trị các bệnh nội khoa và nhi khoa theo YHCT.  

16. Học phần thực hành nâng cao lâm sàng chuyên ngành 5- Điều trị Ngoại  

Phụ YHCT 6 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên các kỹ năng thực hành khám, chẩn  

đoán và biện chứng luận trị một số bệnh ngoại khoa, phụ khoa, da liễu và ngũ  

quan thường gặp theo YHCT.  

17. Học phần Tốt nghiệp 2 tín chỉ  

Học phần này cung cấp cho học viên các kỹ năng biện luận, phân tích và tổng  

hợp trong chẩn đoán và điều trị các bệnh bằng YHCT và YHCT kết hợp YHHĐ. 
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15. THỜI GIAN CẬP NHẬT BẢN MÔ TẢ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - 

Thời gian cập nhật bản mô tả chương trình đào tạo: năm học 2021-2022 - Quyết 

định phê duyệt: 2187/QĐ-ĐHYHN ngày 19/06/2023.  
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1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1.1. Lý do và căn cứ rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lƣợng 

chƣơng trình đào tạo 

Chương trình đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp II chuyên chuyên ngành Quản lý 

y tế được Trường Đại học Y xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực theo trình độ 

và chuyên ngành quản lý. Việc rà soát, đánh giá và cải tiến chương trình đào tạo nhằm 

đáp ứng  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo được rà soát, đánh giá, cập nhật và cải tiến chất lượng trên cơ sở 

các văn bản pháp lý sau: 

1. Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;  

2. Nghị định 111/2017-NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Thủ tướng chính phủ quy 

định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

3. Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của 

giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025; 

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Quy chế quản lý và đào tạo Chuyên khoa cấp II sau đại học;  

5. Quyết định số 1274/YT-K2ĐT ngày 25/02/2005 của Bộ Y tế về chương trình, 

tài liệu dạy/học và danh mục đào tạo sau đại học; 

6. Quyết định số 31/QĐ-ĐHYHN ngày 08/01/2015 của Trường Đại học Y Hà 

Nội  về việc thông qua và ban hành chương trình đào tạo CKII, CKII và BSNT. 

7. Công văn số 1828/BYT-K2ĐT ngày 12/02/2018 của Cục Khoa học Công 

nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT 

năm học 2018-2019. 

8. Công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 04/04/2020 của Cục Khoa học Công nghệ 

và Đào tạo, Bộ Y tế về việc hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII, BSNT năm 

2020. 

9. Thông tư 08/2021/TT-BGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học; 

10. Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/06/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng và thẩm định ban hành 

chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học. 

1.2. Thời gian xây dựng/cập nhật bản mô tả chƣơng trình đào tạo 

- Thời gian cập nhật bản mô tả chương trình đào tạo:  
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- Quyết định ban hành:  

1.3. Cơ sở đào tạo 

- Trường Đại học Y Hà Nội (Hanoi Medical University) 

1.4. Tên chƣơng trình đào tạo 

Chương trình đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp II chuyên ngành quản lý y tế 

1.5. Trình độ đào tạo 

Chuyên khoa cấp II 

1.6. Chuyên ngành đào tạo 

- Chuyên ngành đào tạo (tên tiếng Việt): Quản lý y tế  

- Chuyên ngành đào tạo (tên tiếng Anh): Health management  

1.7. Mã số 

CK 62727605 

1.8. Hình thức đào tạo và thời gian đào tạo 

- Hệ tập trung: 2 năm 

- Hệ tập trung theo chứng chỉ: từ 3 - 5 năm 

1.9. Phƣơng thức đào tạo 

Tổ chức đào tạo theo niên chế hoặc tập trung theo chứng chỉ 

1.10. Hình thức tuyển sinh và môn thi tuyển sinh 

Theo quy định của Trường Đại học Y Hà Nội được mô tả cụ thể trong Thông báo 

tuyển sinh sau đại học hành năm 

1.11. Tiêu chuẩn tốt nghiệp chƣơng trình 

- Có đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định hiện hành:  

- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của nhà Trường; 

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

1.12. Văn bằng sau khi tốt nghiệp 

Bằng Chuyên khoa cấp II. 

2. MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Mục tiêu chung 

Khóa học Chuyên khoa 2 Quản lý y tế trang bị kiến thức và kỹ năng quản lý và 

lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý. Học viên sau 

khi học xong có kiến thức cơ bản về pháp luật và chính sách y tế liên quan đến quản lý 

y tế và có khả năng vận dụng chính sách và pháp luật; có khả năng vận dụng được các 
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kiến thức và kỹ năng cơ bản trong huy động cộng đồng và các bên liên quan, phân tích 

và quản lý hiệu quả nguồn lực, xây dựng văn hoá tổ chức, cải tiến chất lượng dịch vụ y 

tế; có phẩm chất đạo đức trong thực hành chuyên môn quản lý y tế; có năng lực làm 

việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu, 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trong quá trình vận hành cơ sở y tế. 

2. 2. Mục tiêu cụ thể  

MT1. Xây dựng và Quản lý các kế hoạch, dự án y tế   

MT2. Vận dụng được khoa học hành vi và văn hóa tổ chức trong quản lý và phát 

triển nhân lực của tổ chức. 

MT3. Vận dụng được các kỹ năng lãnh đạo, quản lý cơ bản như: lãnh đạo và 

quản lý sự thay đổi, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng quản lý 

xung đột, kỹ năng giao tiếp. 

MT4. Áp dụng được mô hình quản lý chất lượng vào đảm bảo, cải tiến chất 

lượng dịch vụ y tế. 

MT5. Phân tích được vai trò của các bên liên quan, huy động cộng đồng và vận 

động chính sách trong giải quyết các vấn đề sức khỏe. 

MT6. Áp dụng chính sách, luật pháp trong quản lý y tế.  

3. CHUẨN ĐẦU RA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

3.1. Chuẩn đầu ra chƣơng trình đào tạo 

3.1.1. Kiến thức  

PLOK1. Phân tích các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực Quản lý y 

tế (Lập kế hoạch y tế, Quản lý chất lượng, Quản lý bệnh viện, Quản lý nguồn lực, 

chương trình dự án y tế). 

PLOK2. Giải thích các nguyên lý, học thuyết cơ bản trong Chính sách y tế và 

Luật pháp y tế 

PLOK3. Giải thích các kiến thức liên ngành có liên quan đến lĩnh vực dịch tễ 

học, dân số, giáo dục và nâng cao sức khoẻ, kinh tế y tế, tâm lý học quản lý, sức khoẻ 

toàn cầu, phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp sư phạm lâm sàng. 

3.1.2. Kỹ năng  

PLOS1. Sử dụng dữ liệu, thông tin trong giải quyết các vấn đề quản lý y tế một 

cách khoa học 

PLOS2. Xây dựng kế hoạch y tế dựa trên bằng chứng; 

PLOS3. Quản lý hiệu quả các nguồn lực y tế; 
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PLOS4. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu và công nghệ thông tin trong lĩnh vực 

quản lý y tế; 

PLOS5. Truyền đạt các bằng chứng khoa học trong quản lý y tế với người cùng 

ngành và với những người khác. 

PLOS6. Phân tích quá trình chính sách, các công cụ thực thi chính sách, phân 

tích chính sách 

PLOS7.  Cải tiến chất lượng dịch vụ y tế.  

PLOS8. Trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

3.1.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm  

PLOA1. Tâm huyết, trung thực, khách quan trong việc cung cấp các bằng chứng 

cho lập kế hoạch và quản lý các hoạt động/ chương trình y tế. 

PLOA2.Tôn trọng và tuân thủ chính sách pháp luật hiện hành. 

PLOA3. Công bằng trong sử dụng các nguồn lực/ vận dụng chính sách y tế trong 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng 

PLOA4.Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng bằng chứng trong quản 

lý bệnh viện 

PLOA5.Luôn sẵn sàng cập nhật kiến thức, đổi mới và sáng tạo trong công việc 

PLOA6. Thích nghi và tự định hướng bản thân và hướng dẫn đồng nghiệp thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn trong bối cảnh thực hành dựa trên hệ thống. 

3.2. Vị trí làm việc của ngƣời học sau khi tốt nghiệp 

Học viên tốt nghiệp CKII quản lý y tế  có thể làm việc ở một số vị trí sau:  

- Lãnh đạo các đơn vị trong hệ thống y tế ( bệnh viện, trung tâm y tế )  

- Lãnh đạo các khoa phòng chuyên môn  

3.3. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Chuyên khoa cấp II chuyên ngành 

Quản lý y tế có khả năng tự học tập và rèn luyện để nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm. 

Đồng thời học viên có thể có cơ hội để học tập nâng cao văn bằng khi tham gia các 

chương trình đào tạo sau: 

- Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý y tế  
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4. CHUẨN ĐẦU VÀO CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

- Điều kiện văn bằng: Chuyên khoa cấp I, Cao học, Bác sỹ Nội trú các chuyên 

ngành Quản lý y tế, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng, Y học dự phòng và CKI các 

chuyên ngành về khoa học sức khoẻ. 

- Chứng chỉ hành nghề: không yêu cầu 

- Thâm niên công tác: Theo quy định chung của trường Y Hà Nội  

- Ngoại ngữ: theo quy định chung  

- Tiêu chuẩn khác: không có 

5. KHỐI LƢỢNG HỌC TẬP 

Khối lượng học tập của chương trình đào tạo, của mỗi học phần trong chương 

trình đào tạo được xác định bằng số tín chỉ. 

Để tốt nghiệp, học viên phải hoàn thành khối lượng kiến thức toàn khóa học là 67 

tín chỉ. Trong đó:  

- Khối lượng kiến thức cơ bản  : 7 tín chỉ 

- Khối lượng kiến thức cơ sở và hỗ trợ : 8 tín chỉ 

- Khối lượng kiến thức chuyên ngành : 40 tín chỉ. 

- Khối lượng kiến thức Luận văn và thi tốt nghiệp: 12 tín chỉ  

6. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Σ LT TH 

  I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 7 7 0 

HP1 Phương pháp sư phạm lâm sàng (Bắt buộc) 3 3 0 

HP2 Phương pháp NCKH nâng cao (Bắt buộc) 2 2 0 

HP3 Học phần tự chọn (chọn 1/3 học phần) 2 2 0 

- Quản lý bệnh viện    

- Dịch tễ học lâm sàng    

- Thống kê và phân tích số liệu nghiên cứu nâng cao    

II PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ, HỖ TRỢ 8 6 2 

HP4 Học phần cơ sở 1: Dân số học  2 2 0 

HP5 Học phần cơ sở 2: Kinh tế y tế  2 2 0 

HP6 Học phần Hỗ trợ: Luật và thanh tra y tế  4 2 2 

III PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 40 15 25 
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Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số tín chỉ 

Σ LT TH 

3.1 Học phần bắt buộc     

HP7 Quản lý và lập kế hoạch y tế  10 4 6 

  Lập kế hoạch y tế 4 2 2 

  Quản lý nguồn lực y tế  6 2 4 

HP8 Quản lý chƣơng trình/ dự án y tế  8 4 4 

  Quản lý chương trình dự án y tế 4 2 2 

  Quản lý chất lượng  4 2 2 

HP9 Chính sách, quản lý và lãnh đạo y tế  10 4 6 

  Quản lý và lãnh đạo y tế  3 1 2 

  Hành vi tổ chức  4 2 2 

  Chính sách Y tế   3 1 2 

HP10 Giáo dục và nâng cao sức khỏe  6 3 3 

  Giáo dục và nâng cao sức khỏe  4 2 2 

  Sức khỏe toàn cầu  2 1 1 

3.2 Học phần thực hành tự chọn (Chọn 1/4 học phần):  6  6 

HP11 

Quản lý và lập kế hoạch y tế    

Quản lý chương trình/ dự án y tế     

Chính sách, quản lý và lãnh đạo y tế     

Giáo dục và nâng cao sức khỏe 

Truyền thông tiếp thị và xử lý khủng hoảng truyền 

thông) 

   

IV TỐT NGHIỆP 12 12 0 

- Luận văn tốt nghiệp 10 10 0 

- Thi tốt nghiệp 2 2 0 

  Tổng khoá học 67 40 27 

Ghi chú:  

−  Các môn học giảm số lượng tín chỉ do quy đổi giữa học trình và tín chỉ 

−  Điều chỉnh nội dung của các môn chuyên ngành do giảm thời lượng giảng dạy 

−  Chuyển nội dung sức khỏe toàn cầu từ học phần quản lý dự án sang môn 
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−  Chuyên ngành 4 (Giáo dục nâng cao sức khỏe) do thời lượng môn chuyên 

ngành không được dưới 6 tín chỉ 

7. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

7.1.  Phƣơng pháp giảng dạy 

- Giảng dạy trực tiếp trên giảng đường  

- Online qua zoom (30%) 

7.2. Phƣơng pháp đánh giá kết quả học tập 

7.2.1. Đánh giá quá trình 

- Bài tập thực hành  

- Tham gia học tập đầy đủ 

7.2.2. Đánh giá kết thúc (thi tốt nghiệp) 

- Thi test tốt nghiệp 

- Bảo vệ luận văn tốt nghiệp  

8. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN LỰC HỖ TRỢ 

8.1. Đội ngũ giảng viên và trợ giảng 

8.1.1. Danh sách giảng viên cơ hữu 

TT 
Học hàm/ 

học vị 
Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

1 PGS.TS Nguyễn Hoàng Long Vụ KHTC 
Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

2 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Thu 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

3 TS Trần Thị Nga 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

4 TS Nguyễn Hữu Thắng 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

5 GS.TS Lê Thị Hương 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng An toàn 

thực phẩm 

6 PGS.TS Kim Bảo Giang 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Giáo dục và nâng 

cao sức khỏe 

7 PGS.TS Nguyễn Đăng Vững 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dân số và Sức khỏe 

sinh sản 

8 PGS.TS Lê Minh Giang 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 
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TT 
Học hàm/ 

học vị 
Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

9 PGS.TS Lê Thị Thanh Xuân 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Nghề 

nghiệp 

10 PGS.TS Nguyễn Quang Dũng 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng An toàn 

thực phẩm 

11 PGS.TS Đỗ Thị Thanh Toàn 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

NCKH và thống kê  

y sính 

12 PGS.TS Trần Quỳnh Anh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Môi 

trường 

13 TS Hoàng Thị Hải Vân 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Sức khỏe toàn cầu 

14 TS Phạm Bích Diệp 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Giáo dục & Nâng 

cao sức khỏe 

15 PGS.TS Phạm Huy Tuấn Kiệt 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Kinh tế Y tế 

16 PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hạnh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dân số và Sức khỏe 

sinh sản 

17 PGS.TS Trần Thị Thanh Hương 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Tâm lý và Y đức học 

18 PGS.TS Khương Văn Duy 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Nghề 

nghiệp 

19 PGS.TS Phạm Văn Phú  
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng An toàn 

thực phẩm 

20 PGS.TS Ngô Văn Toàn 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Môi 

trường 

21 PGS.TS Lê Thị Hoàn 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Môi 

trường 

22 PGS.TS Trần Xuân Bách 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Kinh tế Y tế 

23 TS Nguyễn Thùy Linh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng An toàn 

thực phẩm 

24 TS Trần Thơ Nhị 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Tâm lý & Y đức học 

25 PGS.TS Nguyễn Ngọc Anh Viện ĐT Sức khỏe Nghề 
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TT 
Học hàm/ 

học vị 
Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

YHDP&YTCC nghiệp 

26 TS Nguyễn Xuân Bình Minh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 

27 TS Trần Thị Thoa 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Môi 

trường 

28 TS Lê Vĩnh Giang 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 

29 TS Đỗ Nam Khánh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng An toàn 

thực phẩm 

30 TS Nguyễn Thị Hương Lan 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Dinh dưỡng An toàn 

thực phẩm 

31 TS Nguyễn Thị Phương Oanh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Môi 

trường 

32 ThS. Phùng Thanh Hùng 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

33 ThS.BSNT Ngô Trí Tuấn 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

34 BSNT Nguyễn Thị Hương Giang 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 

35 BSNT Nguyễn Thị Thu Hường 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Kinh tế Y tế 

36 BS Bùi Hồng Ngọc 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 

37 ThS Lê Xuân Hưng 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

PPNC & Thống kê  

Y sinh 

38 ThS Trịnh Thị Hồng Nhung 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Y tế công cộng 

39 ThS Trần Minh Hải 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe  

Môi trường 

40 ThS Lê Thị Vũ Huyền 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Tâm lý & Y đức học 
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TT 
Học hàm/ 

học vị 
Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

41 ThS Nguyễn Thị Thu Thủy 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Tâm lý & Y đức học 

42 ThS Nguyễn Trọng Tài 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 

43 ThS Tạ Hoàng Giang 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Giáo dục & Nâng 

cao sức khỏe 

44 ThS Văn Đình Hòa 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Dịch tễ học 

45 ThS Lưu Ngọc Minh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

PPNC & Thống kê  

Y sinh 

46 ThS Đinh Thái Sơn 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

PPNC & Thống kê  

Y sinh 

47 ThS Nguyễn Thị Thu Hà 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Tổ chức & Quản lý  

Y tế 

48 ThS Phạm Phương Mai 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Sức khỏe toàn cầu 

49 ThS An Thanh Ly 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Sức khỏe toàn cầu 

50 ThS Lê Vũ Thúy Hương 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Sức khỏe Môi 

trường 

51 ThS Đoàn Ngọc Thủy Tiên 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Kinh tế Y tế 

52 ThS Nguyễn Lê Tuấn Anh 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Kinh tế Y tế 

53 ThS Nguyễn Thị Diễm Hương 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

Giáo dục & Nâng 

cao sức khỏe 

54 ThS Nguyễn Thị Hồng Thắng 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Tâm lý & Y đức học 

55 ThS Lê Đình Luyến 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Kinh tế Y tế 

56 ThS Phan Thanh Hải 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 

NCKH & Thống kê  

Y sinh 

57 ThS Lê Thanh Huyền 
Viện ĐT 

YHDP&YTCC 
Y tế công cộng 

(Lưu ý: Ths, BSNT thì chỉ được trợ giảng, hoặc hướng dẫn thực hành cho học viên SĐH) 
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8.1.2. Danh sách giảng viên thỉnh giảng (không quá 50% tổng số giảng viên) 

TT 
Học hàm/ 

học vị 
Họ và tên Đơn vị Chuyên môn 

1 TS Trần Thị Mai Oanh 
Viện Chiến lược và Chính 

sách Y tế 
QLYT 

2 TS Nguyễn Hồng Sơn Vụ TCCB, Bộ Y tế QLYT 

3 PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng Vụ TCCB, Bộ Y tế QLYT 

4 PGS.TS Lương Ngọc Khuê Cục QLKCB, Bộ Y tế QLYT 

5 TS Phạm Quốc Hùng 
Viện Dân số, Sức khỏe và 

Phát triển 
YTCC/YHDP 

6 PGS.TS Nguyễn Thị Thi Thơ Viện VSDT TW YTCC/YHDP 

7 TS Đặng Đức Hoàn 
Bệnh viện Đa khoa  

Sơn Tây 
QLBV 

8 PGS. TS Lương Mai Anh Bộ Y tế YTCC/YHDP 

9 TS Nguyễn Văn Công 
Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức 

khỏe Cán bộ Trung ương 
YTCC/YHDP 

10 TS Nguyễn Công Luật 
Viện Vệ sinh dịch tễ  

Trung ương 
DTH 

11 TS Nguyễn Thành Chung 
Viện Vệ sinh dịch tễ  

Trung ương 
DTH 

14 TS Vũ Trọng Dược 
Viện Vệ sinh Dịch tễ  

Trung ương 
DTH 

15 TS Lê Thị Thanh Hương Bệnh viện Tim Hà Nội YTCC/YHDP 

16 PGS.TS Dương Thị Hồng 
Viện Vệ sinh Dịch tễ  

Trung ương 
DTH 

17 PGS.TS Phan Thị Thu Hương Bộ Y tế YTCC/YHDP 

18 PGS.TS 
Trần Thị Giáng 

Hương 

Tổ chức Y tế Thế giới 

(WHO) 
YTCC/YHDP 

19 TS Dương Huy Lương Bộ Y tế YTCC/YHDP 

20 TS Nguyễn Đức Khoa Bộ Y tế YTCC/YHDP 

21 TS Trần Văn Sơn Bộ Y tế YTCC/YHDP 

22 TS Phạm Quang Thái 
Viện Vệ sinh Dịch tễ  

Trung ương 
DTH 

23 TS Dương Công Thành 

Văn phòng Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ 

tại Hà Nội 

YTCC/YHDP 

24 PGS.TS Lê Thị Phương Mai 
Viện Vệ sinh Dịch tễ  

Trung ương 
DTH 
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8.2. Đội ngũ nhân lực hỗ trợ 

Viện có hệ thống các phòng chức năng: Phòng Đào tạo-Nghiên cứu khoa học-

Hợp tác Quốc tế, Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, Phòng Tài chính Kế toán và 

các Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo và Chăm sóc Sức khỏe cộng đồng, Labo trung tâm.  

9. CƠ SỞ VẬT CHẤT, CÔNG NGHỆ VÀ HỌC LIỆU 

9.1. Điều kiện và cơ sở giảng dạy, học tập của Viện/Khoa/Bộ môn 

9.1.1. Học lý thuyết (Liệt kê các địa điểm giảng dạy lý thuyết) 

- Giảng đường đại học Y Hà Nội  

- Các bộ môn, giảng đƣờng của Viện tại: Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội, 

số 1 Tôn Thất Tùng, Hà Nội  

9.1.2. Học thực hành (Liệt kê các địa điểm/Bệnh viện học thực hành) 

- Giảng đường đại học Y Hà Nội  

- Giảng đường Viện Đào tạo YHDP và YTCC 

- Phòng Kế hoạch tổng hợp, Tổ chức cán bộ, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

phòng Quản lý chất lượng, bộ phận chăm sóc khách hàng, phòng công nghệ thông tin 

của các bệnh viện và trung tâm y tế.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) 

9.2. Đồ dùng, trang thiết và công nghệ dạy học 

- Máy tính, màn chiếu, màn chiếu thông minh, bàn ghế,… phục vụ học tập 

- Thư viện số Viện Đào tạo YHDP & YTCC 

- Các dụng cụ, máy móc tại Labo trung tâm 

- Máy tính tại phòng máy 

9.3. Học liệu 

9.3.1.  Tài liệu học tập chính    

- Trường Đại học Y Hà Nội (2008), Tài liệu Quản lý Dự án. 

- Trường Đại học Y Hà Nội (2002), Bài giảng quản lý và chính sách y tế (Giáo 

trình dùng cho đối tượng SĐH. BM Tổ chức và Quản Y tế, Viện ĐT YHDP & YTCC, 

Trường Đại học Y Hà Nội) 

- Trường Đại học Y Hà Nội (2022). Quản lý bệnh viện (giáo trình dành cho đối 

tượng sau đại học) đã thẩm định.  
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10. MA TRẬN LIÊN KẾT CHUẨN ĐẦU RA VÀ MỤC TIÊU CHƢƠNG TRÌNH 

ĐÀO TẠO 

10.1. Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra Kiến thức và mục tiêu cụ thể của 

chƣơng trình đào tạo 

Mục tiêu 

Chuẩn đầu ra: Kiến thức (PLOK) 

PLOK1 PLOK2 PLOK3 

MT1 3 3 2 

MT2 3 2 2 

MT3 3 1 2 

MT4 3 1 2 

MT5 3 2 2 

MT6 3 3 2 

10.2. Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra Kỹ năng và mục tiêu cụ thể của 

chƣơng trình đào tạo 

Mục 

tiêu 

Chuẩn đầu ra: Kỹ năng (PLOS) 

PLOS1 PLOS2 PLOS3 PLOS4 PLOS5 PLOS6 PLOS7 PLOS8 PLOS9 

MT1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 

MT2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MT3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MT4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 

MT5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

MT6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

10.3. Ma trận liên kết giữa chuẩn đầu ra Năng lực tự chủ và chịu trách 

nhiệm và mục tiêu cụ thể của chƣơng trình đào tạo 

Mục tiêu 

Chuẩn đầu ra: Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm (PLOA) 

PLOA1 PLOA2 PLOA3 

MT1 2 2 2 
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MT2 2 2 2 

MT3 2 2 2 

MT4 2 2 2 

MT5 2 2 2 

MT6 2 2 2 

 

11. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Tiến trình đào 

tạo) 

Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Số tín chỉ Tiến trình 

Σ LT TH 
Năm 

1 

Năm 

2 

  I. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG 7 7 0   

HP1 Phương pháp sư phạm lâm sàng (Bắt buộc) 3 3 0 x  

HP2 Phương pháp NCKH nâng cao (Bắt buộc) 2 2 0 x  

HP3 Học phần tự chọn (chọn 1/3 học phần) 2 2 0 x  

- Quản lý bệnh viện         

- Dịch tễ học lâm sàng         

- Thống kê và phân tích số liệu nghiên cứu nâng cao         

II PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ, HỖ TRỢ 8 6 2 x  

HP4 Học phần cơ sở 1: Dân số học  2 2 0 x  

HP5 Học phần cơ sở 2: Kinh tế y tế  2 2 0 x  

HP6 Học phần Hỗ trợ: Luật và thanh tra y tế  4 2 2 x  

III PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 40 15 25   

3.1 Học phần bắt buộc          

HP7 Quản lý và lập kế hoạch y tế  10 4 6 x  

  Lập kế hoạch y tế 4 2 2     

  Quản lý nguồn lực y tế  6 2 4     

HP8 Quản lý chƣơng trình/ dự án y tế  8 2 6  x 

  Quản lý chương trình dự án y tế 4 2 2   

  Quản lý chất lượng  4 2 2   
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Mã 

học 

phần 

Tên học phần 

Số tín chỉ Tiến trình 

Σ LT TH 
Năm 

1 

Năm 

2 

HP9 Chính sách, quản lý và lãnh đạo y tế 10 4 6  x 

  Quản lý và lãnh đạo y tế  3 1 2     

  Hành vi tổ chức và tâm lý học lãnh đạo 4 2 2     

  Chính sách Y tế   3 1 2     

HP10 Giáo dục và nâng cao sức khỏe  6 3 3   x  

  Giáo dục và nâng cao sức khỏe  4 2 2     

  Sức khỏe toàn cầu  2 1 1     

3.2 Học phần tự chọn (Chọn 1/4 học phần):  6   6  x 

HP11 

Quản lý và lập kế hoạch y tế         

Quản lý chương trình/ dự án y tế         

Chính sách, quản lý và lãnh đạo y tế          

Giáo dục và nâng cao sức khỏe 

(Truyền thông tiếp thị và xử lý khủng hoảng truyền 

thông) 

        

IV TỐT NGHIỆP 12 12 0  x 

- Luận văn tốt nghiệp 10 10 0   

- Thi tốt nghiệp 2 2 0   

  Tổng khoá học 67 40 27   
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